SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
PHỤ LỤC 1B                                                                                                            
BẢNG SỐ LIỆU KẾT QUẢ CÔNG TÁC 9 THÁNG NĂM 2022
(Lĩnh vực đất đai)
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	Tăng, giảm
	Tỷ lệ %
	

	I
	LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

(10 nội dung)
	  293.007 GCN
	388.496 GCN
	Tăng 95.489 GCN
	133%
	

	1
	Đăng ký biến động nhà đất
	288.025 GCN
	381.869 GCN
	Tăng 93.844 GCN
	133%
	

	1.1
	Đối với tổ chức
	13.995 GCN
	20.227 GCN
	Tăng 

6.232 GCN 
	145%
	

	-
	Cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận và Đăng ký biến động
	12.018 GCN
	16.721 GCN
	Tăng 

4.703 GCN
	139%
	

	+
	Cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận, cấp giấy chứng nhận do chuyển nhượng, tặng cho, góp vốn hình thành pháp nhân mới
	10.742 GCN
	15.007 GCN
	Tăng 4.265
GCN
	140%
	Cấp giấy cho người mua nhà dự án 12.476/17.152 căn (9 tháng 2021/2022)

	+
	Đăng ký biến động (do đổi tên, cho thuê, thuê lại, chuyển nhượng, chuyển mục đích, góp vốn, chuyển từ thuê sang giao, sửa chữa sai sót)
	1.276 GCN
	1.714 GCN
	Tăng 

438 GCN
	134%
	

	-
	Đăng ký giao dịch bảo đảm:
	1.977 GCN
	3.506 GCN
	Tăng 1.529 GCN
	177%
	

	+
	Hồ sơ đăng ký thế chấp
	828 GCN
	1.003 GCN
	Tăng 175 GCN
	121%
	

	+
	Hồ sơ xóa đăng ký thế chấp
	1.149 GCN
	2.503 GCN
	Tăng 1.354 GCN
	218%
	

	1.2
	Đối với cá nhân
	274.030 GCN
	361.642 GCN
	Tăng 87.612 GCN
	132%
	

	-
	Đăng ký biến động (cập nhật GCN gốc hoặc cấp GCN mới cho chủ mới)
	134.133 GCN
	188.767 GCN
	Tăng 54.634 GCN
	141%
	

	+
	Cấp GCN mới (Sở TNMT ký cấp)
	37.503 GCN
	51.525 GCN
	Tăng 14.022 GCN
	137%
	

	+
	Cập nhật GCN gốc (trang 3, 4 GCN)
	96.630 GCN
	137.242 GCN
	Tăng 40.612 GCN
	142%
	

	-
	Đăng ký giao dịch bảo đảm
	139.897 GCN
	172.875 GCN
	Tăng 32.978 GCN
	124%
	

	+
	Hồ sơ đăng ký thế chấp
	80.020 GCN
	96.956 GCN
	Tăng 16.936 GCN
	121%
	

	+
	Hồ sơ xóa thế chấp
	59.877 GCN
	75.919 GCN
	Tăng 16.042 GCN
	127%
	

	2
	Về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (cấp lần đầu)
	4.982 GCN
	6.627 GCN
	Tăng 1.645 GCN
	133%
	

	2.1
	Cấp giấy chứng nhận cho tổ chức
	33 GCN
	2.112
 GCN
	Tăng 2.079 GCN
	
	Số lượng Giấy chứng nhận đã cấp cho tổ chức đến tháng 9/2022 là 1.516.491 GCN, diện tích 119.850,46 ha/ 129.644,7 ha (diện tích cần cấp GCN), đạt tỷ lệ 92,45%.

	2.1.1
	Văn phòng đăng ký
	08 GCN
	53 GCN
	Tăng 45 GCN
	
	

	2.1.2
	Phòng Quản lý đất
	25 GCN/11,82 ha
	2.059 GCN/ 109,09 ha
	Tăng 2.034 GCN
	
	

	2.2
	Cấp giấy chứng nhận cho cá nhân
	4.949 GCN
	4.515 GCN
	Giảm 434 GCN
	91%
	Tính đến tháng 9/2022 toàn Thành phố đã cấp được 1.571.988 GCN, đạt 98,74 %.

	3
	Hồ sơ về giá đất
	
	
	
	
	

	3.1
	Tổng số dự án xác định giá đất cụ thể
	10 dự án
	28 dự án
	Tăng 18 dự án
	280%
	Hồ sơ UBNDTP phê duyệt, HĐTĐGĐTP thông qua và đang trình HĐTĐGĐTP  

	
	Tổng số tiền (tỷ đồng)
	Giá trị quyền sử dụng đất đã được phê duyệt làm cơ cở để cơ quan thuế  thu tiền sử dụng đất một lần: 7.715 tỷ đồng (05 dự án)

Giá trị quyền sử dụng đất đã được phê duyệt làm cơ sở bán đấu giá: 5.257 tỷ đồng (04 dự án)
	Giá trị quyền sử dụng đất đã được phê duyệt làm cơ cở để cơ quan thuế  thu tiền sử dụng đất một lần: 7.570 tỷ đồng
	
	
	Trong 16 hồ sơ xác định NVTC: không tính giá trị 03 hồ sơ thu tiền sử dụng đất hàng năm

	3.2
	Tổng số dự án xác định hệ số điều chỉnh để bồi thường
	61 dự án
	56 dự án
	Giảm 05 dự án
	92%
	Hồ sơ được HĐTĐGĐTP thông qua + Hồ sơ đã được UBNDTP phê duyệt  



	3.3
	Liên quan đến việc xác định giá đất để tính bồi thường của các dự án trên địa bàn thành phố theo Luật đất đai 2013, theo số liêu thống kê về duyệt giá bồi thường tính đến thời điểm hiện nay như sau:

Tổng số dự án do Ủy ban nhân dân các quận đề xuất: 639
- Ủy ban nhân dân thành phố đã có Quyết định duyệt giá: 456 hồ sơ (chiếm 71%)

- Hoàn trả hồ sơ: 94 hồ sơ (chiếm 15%)

- Hồ sơ đang giải quyết: 89 hồ sơ (chiếm 14%)

+ Đang trình Ủy ban nhân dân thành phố: 09 hồ sơ
+ Đang trình Hội đồng thẩm định giá đất thành phố: 07 hồ sơ
+ Đề nghị Ủy ban nhân dân quận rà soát pháp lý, bổ sung thông tin, điều chỉnh lại chứng thư: 66 hồ sơ
+ Đang rà soát xử lý: 07 hồ sơ.
	Từ 2015 đến 12/9/2022

	4
	Giao – thuê đất
	
	07 QĐ/17,83 ha
	
	
	

	5
	Công nhận quyền sử dụng đất
	19 QĐ/ 13,43 ha
	03 QĐ/2,19 ha
	
	
	

	6
	Công tác đấu giá (số khu đấu giá thành/số khu được phê duyệt)


	· Đấu giá: 

+ Khu đất: -khu/22 khu, (3,32ha)

+ Lô đất: 0/18 lô đất (17,8ha).


	· Đấu giá: 

+ Khu đất: -khu/22 khu, (3,32ha)

+ Lô đất: 0/18 lô đất (17,8ha).

 
	
	
	

	7
	Công tác thu hồi đất


	· Tiếp nhận: 
+ Nhà đất: 03khu 0,4(ha)

· Bàn giao:
+ Nhà đất: 07khu (0,26ha)


	· Tiếp nhận: 

+ Nhà đất: 07khu (3,02 ha)

 
	
	
	

	8
	Công tác khai thác ngắn hạn (số khu cho thuê/số khu được duyệt cho thuê)
	· Khai thác: 

42 khu (16,79ha)

+ Từ 01/01-30/9: 10.955.450.000đ
	· Khai thác: 

03 khu (2,79ha) 

+ Từ 01/01-30/9 8.563.100.000đ

	
	
	

	9
	Kiểm tra, thẩm định, ký duyệt bản đồ hiện trạng – vị trí giao – thuê đất (giải quyết hồ sơ/ hồ sơ tiếp nhận)


	297/297 hồ sơ
	125/130 hồ sơ
	Giảm 172 hồ sơ
	42%
	

	10


	Số liệu khoản thu từ đất đai (Triệu đồng)
	10.151.950
	22.796.209
	Tăng 12.644.259
	225%
	Số liệu theo báo cáo của Cục Thuế TP.HCM (Chứng từ đến ngày 16/9/2022).

	10.1
	Thu tiền sử dụng đất (Triệu đồng)
	4.750.149
	9.955.350
	Tăng 5.205.201
	209%
	

	10.2
	Thu tiền thuê đất, thuế mặt nước (Triệu đồng)
	1.637.267
	4.326.640
	Tăng 2.689.373
	264%
	

	10.3
	Số liệu liên quan các khoản thu chuyển nhượng bất động sản
	3.764.534
	8.514.219
	Tăng 4.749.685
	226%
	

	-
	Số thu Lệ phí trước bạ nhà đất
	850.422
	1.919.146
	
	
	

	-
	Số thu Thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản
	2.914.112
	6.595.073
	
	
	


5

